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CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch.
Quảng Hợp là một xã ven biển thuộc huyện Quảng Xương, với diện tích 6,3km² và dân số khoảng 5.589 người mật độ dân số là 887 người/km2.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội. Trong những năm vừa qua chính quyền và nhân dân xã Quảng Hợp đã và đang phát huy cũng như khai thác những lợi thế sẵn có về vị trí địa lý và nguồn tài nguyên biển dồi dào để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, qua đó làm nền tảng để nâng cao đời sống về tinh thần cho nhân dân địa phương.

An cư thì mới lạc nghiệp, từ xa xưa đến nay con người luôn cần có một nơi  để ăn uống, nghỉ ngơi, đó cũng là nơi để các thế hệ trong một gia đình tụ họp sau những giờ làm việc vất vả. Với đà tăng trưởng về dân số trong những năm gần đây, vấn đề về đất ở và không gian sống ngày càng trở thành một vấn đề cấp thiết cần sớm được nghiên cứu và có phương án giải quyết.
Đất đai là tài nguyên hạn chế, nhưng lại là điều kiện không thể thiếu được trong quá trình phát triển. Vì vậy, việc khai thác sử dụng đất có hiệu quả là quan điểm đặt lên hàng đầu. Việc bảo vệ, sử dụng tiết kiệm đất, chuyển đổi hợp lý đất đai đem lại hiệu quả kinh tế cao là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một cách ổn định và bền vững.

Để việc quy hoạch đất ở đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất thì cần phải đảm bảo được các yếu tố sau đây:

Khai thác hiệu quả quỹ đất và cơ sở hạ tầng hiện có, gắn liền phát triển với quá trình đô thị hoá nhiều mặt. Kết hợp với việc quản lý khai thác sử dụng quỹ đất hết sức tiết kiệm, có hiệu quả và không ngừng làm giàu cho đất. Phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của việc sử dụng đất.

Việc quy hoạch xây dựng khu dân cư mới phải đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân xã Quảng Hợp, việc sử dụng đất ở cần được bố trí tập trung, từng bước thực hiện bố trí sắp xếp lại các khu dân cư đã hình thành kết hợp với việc xây dựng các khu dân cư mới phát triển theo hướng vừa chú trọng đến môi trường sinh thái, mỹ quan, vừa đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng cũng như các mặt xã hội khác.

Phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa các yếu tố phát triển kinh tế đi cùng với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và tái tạo môi trường tự nhiên làm cho chất lượng cuộc sống được cải thiện không ngừng, gắn việc phát triển kinh tế và việc phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển theo hướng đô thị hiện đại, song vẫn hài hòa với cảnh quan tự nhiên, môi trường.

Đất ở phải được bố trí tập trung, cân đối trên cơ sở mở rộng khu dân cư cũ hoặc phát triển khu dân cư mới, nhưng phải mỹ quan và thuận tiện cho đời sống dân sinh. Xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phải đồng bộ, có quy hoạch trong quá trình hình thành các khu công nghiệp và mở rộng đô thị nhằm tiết kiệm đất, kết hợp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống văn hoá xã hội của nhân dân.

Trước những lý do trên, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xen cư, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương là rất cần thiết, nhằm giải quyết vấn đề nhu cầu về đất ở, về không gian sống cho nhân dân xã Quảng Hợp. Khai thác có hiệu quả hơn nữa quỹ đất của địa phương.

II. Mục tiêu, nguyên tắc và nhiệm vụ lập quy hoạch.
 2.1. Mục tiêu.
Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng Khu dân cư xen cư thôn Én Giang, thôn Bình Danh, thôn Hợp Lực, thôn Linh Hưng đảm bảo quy hoạch lâu dài, có phân khu chức năng rõ ràng, mật độ xây dựng hợp lý, phù hợp với địa hình tự nhiên, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
 2.2. Nguyên tắc quy hoạch.
Chỉ tiêu cơ bản tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng huyện Quảng Xương đến năm 2035;

Phù hợp về chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản xác định đối với lô đất.
Tổ chức phân lô đất hợp lý, đảm bảo thuận lợi quản lý và khai thác sử dụng, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, giữa khu vực nghiên cứu và vùng phụ cận.

Tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.
 2.3. Nhiệm vụ.

Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực thiết kế quy hoạch. 
Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch.

Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế cảnh quan và những yêu cầu khác đối với khu vực thiết kế. 
Xây dựng định hướng tổ chức không gian, mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị.
Xác định danh mục các công trình đầu tư xây dựng.

Đánh giá môi trường chiến lược.

III. Các căn cứ pháp lý.
Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định 72/2019/NĐ-CP Ngày 30/08/2019 của chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của NĐ 37/2010/ND-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và NĐ 44/2015/ND-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Ban hành kèm theo TT này là QCVN:01:2019/BXD; Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của bộ Tài nguyên môi trường về việc quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.


Căn cứ Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;


Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương đến năm 2030.

Căn cứ Thông báo số 3150/UBND-KTHT ngày 16 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Quảng Xương về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xen cư , xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

Căn cứ Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND huyện Quảng Xương về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xen cư, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương;
3.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm và các tài liệu chuyên ngành có liên quan.
  a. Các tiêu chuẩn, quy phạm.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Quyết định số 682/BXD-CSXD).
- Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4449 – 87.
- Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.
- QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- QCVN 14:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.

- TCXDVN 276:2003/BXD Công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- TCDVN 33-2006: Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 7975-2008: Thoát nước, Mạng lưới công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9411:2012/BXD: Nhà ở liên kề. Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 12872:2020 Yêu cầu chung về thiết kế nhà thương mại liền kề

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan (Công trình TDTT. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở; Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô…) 

b. Các tài liệu có liên quan.
- Quy hoạch tổng thể KT-XH huyện Quảng Xương, đến năm 2035;
- Các quy hoạch chuyên ngành liên quan.
- Bản đồ khảo sát địa hình khu vực thiết kế 1/2000.
- Bản đồ địa chính cơ sở xã Quảng Hợp.

- Các tài liệu khảo sát có liên quan.
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH
I. Vị trí và phạm vi lập quy hoạch:
1.1.Vị trí, quy mô và ranh giới lập quy hoạch:

- Các vị trí nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thuộc thôn Én Giang, thôn Bình Danh, thôn Hợp Lực, thôn Linh Hưng xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Trong tổng thể quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Xương đã được phê duyệt có chức năng là đất phát triển dân cư mới ký hiệu: PT-01, PT-02, PT-03, PT-05, PT-12, PT-20. Cụ thể như sau:. Tổng diện tích lập quy khoảng 1,51ha; Tổng diện tích khảo sát địa hình khoảng 1,96ha. Cụ thể như sau:

* Vị trí 1:  Khu dân cư thôn Én Giang

a) Phạm vi ranh giới: Theo quy hoạch chung xây dựng xã, khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có ký hiệu PT-01, PT-02, PT-03. 

Ranh giới quy hoạch tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất nhà văn hóa thôn;
- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp;


- Phía Đông: Giáp đất khu dân cư;


- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp;

b) Quy mô.


- Phạm vi lập quy hoạch chi tiết: 8803,43,0m2 (0,88ha).

- Phạm vi đo vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500: 1,144ha.

- Dự kiến quy mô dân số: 146 người.

* Vị trí 2:  Khu xen cư thôn Bình Danh

a) Phạm vi ranh giới: Theo quy hoạch chung xây dựng xã, khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có ký hiệu PT-04, PT-05. 

Ranh giới quy hoạch tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất khu dân cư;
- Phía Nam: Giáp đất khu dân cư;


- Phía Đông: Giáp đất khu dân cư;


- Phía Tây: Giáp đất khu dân cư;

b) Quy mô.


- Phạm vi lập quy hoạch chi tiết: 2451,37m2 (0,25ha).

- Phạm vi đo vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500: 0,325ha.


- Dự kiến quy mô dân số: 51 người.

* Vị trí 3:  Khu xen cư thôn Hợp Lực

a) Phạm vi ranh giới: Theo quy hoạch chung xây dựng xã, khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có ký hiệu PT-20. 

Ranh giới quy hoạch tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất khu dân cư;
- Phía Nam: Giáp đất khu dân cư;


- Phía Đông: Giáp đất khu dân cư;


- Phía Tây: Giáp đường giao thông và đất khu dân cư;

b) Quy mô.


- Phạm vi lập quy hoạch chi tiết: 3005,36m2 (0,30ha).

- Phạm vi đo vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500: 0,39ha.


- Dự kiến quy mô dân số: 55 người.

* Vị trí 4:  Khu xen cư thôn Linh Hưng

a) Phạm vi ranh giới: Theo quy hoạch chung xây dựng xã, khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 có ký hiệu PT-12 
Ranh giới quy hoạch tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất khu dân cư;
- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp;


- Phía Đông: Giáp đất khu dân cư;


- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp;

b) Quy mô.


- Phạm vi lập quy hoạch chi tiết: 777,76m2 (0,08ha).

- Phạm vi đo vẽ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500: 0,104ha.

- Dự kiến quy mô dân số: 17 người.
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Hình 1. Vị trí khu vực lập quy hoạch
1.2. Phạm vi hiện trạng lập quy hoạch.
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Hình 2. Tọa độ mốc ranh giới lập quy hoạch.
Bảng 1: Bảng thống kê tọa độ mốc ranh giới:

	STT
	Tên mốc
	X
	Y

	1
	M1
	2179336,8426
	579354,0551

	2
	M2
	2179259,2449
	579357,3111

	3
	M3
	2179149,9074
	579361,8990

	4
	M4
	2179134,9192
	579401,7450

	5
	M5
	2179102,1800
	579390,7900

	6
	M6
	2179119,9000
	579340,7800

	7
	M7
	2179145,7269
	579351,7101

	8
	M8
	2179155,5365
	579325,6311

	9
	M9
	2179189,1595
	579324,2203

	10
	M10
	2179191,5800
	579313,6800

	11
	M11
	2179209,3669
	579319,5397

	12
	M12
	2179232,9700
	579319,8200

	13
	M13
	2179251,7100
	579319,5100

	14
	M14
	2179263,3000
	579318,5400

	15
	M15
	2179277,3000
	579318,1400

	16
	M16
	2179279,5900
	579319,4000

	17
	M17
	2179297,1100
	579319,6700

	18
	M18
	2179333,3754
	579317,5119

	19
	M19
	2178963,0599
	579527,5962

	20
	M20
	2178968,7444
	579584,2372

	21
	M21
	2178929,4418
	579588,1818

	22
	M22
	2178922,7319
	579521,3232

	23
	M23
	2178410,2831
	578228,0762

	24
	M24
	2178328,5647
	578230,0774

	25
	M25
	2178327,5078
	578194,2782

	26
	M26
	2178352,5234
	578189,8165

	27
	M27
	2178352,4539
	578186,9796

	28
	M28
	2178357,8579
	578186,8473

	29
	M29
	2178385,0602
	578182,4831

	30
	M30
	2178403,5747
	578210,9107

	31
	M31
	2177967,8301
	579776,3298

	32
	M32
	2177968,5579
	579806,9240

	33
	M33
	2177942,4188
	579806,1487

	34
	M34
	2177941,9394
	579776,9454


II) Đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu vực lập quy hoạch.
2.1. Địa hình, địa mạo.
- Khu vực nghiên cứu quy hoạch là khu đất trồng lúa nước, đất mà và đất bằng không còn sử dụng của xã Quảng Hợp có địa hình tương đối bằng phẳng. Cốt địa hình không thay đổi nhiều cao độ nền hiện trạng thay đổi từ 1,19m -:- 4,89m.
- Nhìn chung đây là khu vực có điều kiện tự nhiên, xã hội khá thuận lợi cho việc xây dựng khu dân cư phát triển dự án nông thôn mới.

2.2. Khí hậu.
- Khí hậu khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Về mùa đông không lạnh lắm, mùa hè tương đối mát nhưng có một số ngày có gió tây khô nóng, độ ẩm cao vừa phải, gió tương đối lớn có thể gặp những trận mưa lớn, bão mạnh trong mùa nóng.


+ Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,4 độ C.


+ Nhiệt độ trung bình cao nhất ( hàng tháng )

+ Nhiệt độ trung bình  thấp nhất ( hàng tháng )


+ Độ ẩm trung bình.

         Hướng gió chủ đạo trong mùa hè là gió mùa Đông nam và gió Đông, trong mùa Đông là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Bắc. Vận tốc tối đa của gió mùa Đông Bắc nhỏ hơn 25m/s, từ tháng 4 đén tháng 9 có thể  xuất hiện bão với vận tốc lên tới 40m/s và theo chu kỳ 2-3 năm.
2.3. Địa chất thủy văn, địa chất công trình.
Địa chất khu vực khảo sát sơ bộ và tham khảo tài liệu khảo sát của một số công trình xây dựng bán kính lân cận vùng thực hiện quy hoạch đảm bảo ổn định cho các công trình xậy dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình có quy mô vừa ( chiều cao tầng < 3 tầng) mà không cần có biện pháp sử lý nền móng.
2.4. Cảnh quan thiên nhiên.
Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc đất phát triển khu dân cư mới có tuyến đường dân sinh chạy ngang qua. Vì đặc điểm của khu dân cư nằm trong vùng nông thôn mới nên quy hoạch đảm bảo phù hợp với kiến trúc cảnh quan quy hoạch chung.
2.5. Thực trạng khu đất quy hoạch.
2.5.1 Hiện trạng dân cư và công trình kiến trúc.
Diện tích quy hoạch chủ yếu là đất bằng, đất trồng lúa, các công trình kiến trúc khác nằm ngoài ranh giới quy hoạch.
Xung quanh khu đất quy hoạch là 1 số nhà dân cấp 4 hoặc nhà 1, 2 tầng tự xây chưa có quy hoạch.

2.5.2. Hiện trạng sử dụng đất.
Diện tích khu vực lập quy hoạch là 1,504ha, trong đó, đất trống lúa chiếm tỷ lệ lớn nhất (chiếm 67,50% diện tích khu vực lập quy hoạch), còn lại là đất hạ tầng, đất trồng màu, đất không sử dụngchiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích khu đất lập quy hoạch.

Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, đất thuận lợi xây dựng chiếm 100%.

Bảng 2: Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất:

	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trồng lúa
	  10.149,35 
	67,49

	2
	Đất trồng màu
	       302,95 
	2,01

	3
	Đất kênh mương thủy lợi
	       274,80 
	1,83

	4
	Đất trồng keo
	       629,32 
	4,18

	5
	Đất giao thông
	    3.681,52 
	24,48

	Tổng
	15.037,94
	100,00


Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, đất thuận lợi xây dựng chiếm 100%.
Bảng 3: Bảng đánh giá đất xây dựng:

	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất thuận lợi xây dựng
	           15.037,92 
	100

	Tổng diện tích
	15.037,92
	100
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Hình 3. Hiện trạng sử dụng đất.
2.6 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
 2.6.1. Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông.
Giao thông thuận lợi, các khu dân cư xen cư đều có tuyến đường dân sinh chạy ngang qua;
Bảng 4: Bảng tổng hợp hiện trạng hệ thống giao thông:

	STT
	Loại đường
	Đơn vị
	Diện tích

	1
	Đường giao thông nông thôn
	m2
	3.681,52


 2.6.2. Hiện trạng cấp điện. 
Trong giới hạn quy hoạch chưa có Trạm biến áp, chỉ có các tuyến đường điện hạ thế 0,4KV chạy dọc theo các tuyến đường dân sinh. Cần xây dựng mới đường dây phục vụ cho toàn bộ khu vực quy hoạch và kiến nghị thiết kế hạ ngầm đường dây từ vị trí đấu nối ngoài vào trong mặt bằng quy hoạch nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và mỹ quan của khu vực lập quy hoạch.

 2.6.3. Hiện trạng cấp nước. 
Hiện tại khu vực được cấp nước sạch từ các tuyến đường ống chạy dọc theo các tuyến đường dân sinh qua khu vực lập quy hoạch.
 2.6.4. Hiện trạng hệ thống thoát nước.
Tiêu thoát nước mặt: Tiêu thoát nước mặt khu vực bởi hệ thống mương thoát nước thủy nông (chủ yếu là mương đất). Hướng thoát nước mặt chủ yếu thoát theo hệ thống mương chảy từ khu dân cư ra phía ruộng canh tác.
Thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải chưa được đầu tư, chất thải sinh hoạt được thu gom theo đúng quy định.
 2.6.5. Các dự án đầu tư có liên quan.
Hệ thống các dự án khu dân cư đang được triển khai trên địa bàn.

2.6.6 Công tác quản lý quy hoạch.
Khu vực hiện là địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch tổng thể, công tác quản lý xây dựng được thực hiện theo phân cấp cơ sở.

2.7. Đánh giá hiện trạng tổng hợp.
  a. Thuận lợi.
Hiện trạng khu vực nghiên cứu quy hoạch có điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích quy hoạch chủ yếu là đất bằng chưa sử dụng. Quỹ đất cho đầu tư xây dựng mới nằm hai dọc các tuyến đường dân sinh đang sử dụng. Các hạ tầng kỹ thuật xung quanh được thiết kế và xây dựng tương đối đồng bộ có định hướng phát triển lâu dài theo hồ sơ quy hoạch chung đã được duyệt. 
  b. Khó khăn.
Cơ sở hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng được các điều kiện cơ bản theo yêu cầu quy hoạch khu dân cư mới, vì vậy cần có sự đầu tư thích hợp và đồng bộ trong quy hoạch.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP - CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 
QUY HOẠCH  DỰ ÁN

I. Tính chất - Chức năng.
* Tính chất.
Theo quy hoạch chi tiết sử dụng đất thì khu đất thuộc đất xây dựng khu dân cư xen cư mới, chức năng chính là đất ở nông thôn.
* Chức năng.
Là khu dân cư mới phát triển, quy mô nhóm nhà ở có các chức năng chính bao gồm: Nhà ở liền kề và các công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu cho người dân trong khu vực quy hoạch. 

II. Quy mô giải pháp.
Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 15.037,92m2.

Tổng diện tích nghiên cứu xây dựng: 15.037,92m2.

Mật độ xây dựng gộp: 53,54%.

Hạng mục quy hoạch gồm: 

 
+ Đất chia lô gồm 63 lô.
+ Đất dự trữ phát triển.
 
+ Giao thông: Đường và vỉa hè.


III. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
    
Căn cứ  vào tình hình hiện trạng và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu thiết kế quy hoạch dự án như sau:

Bảng 5:  Bảng chi tiêu quy hoạch sử dụng đất:

	STT
	Hạng mục
	Số lô
	Diện tích
(m2)
	Tầng cao

(tg)
	Mật độ xây dựng (%)
	Hệ số SDĐ

(lần)
	Tỷ lệ
 (%)
	Dân số
(ng​)      

	I
	Đất ở kiểu chia lô
	63
	8.049,70 
	2-:-5
	69-:-88
	4,00
	53,54
	269,00

	II
	Đất dự trữ phát triển
	
	293,90

	 
	 
	 
	1,95
	 

	III
	Đất gia thông, HTKT khác
	
	6.694,32

	 
	 
	 
	44,51
	 

	Tổng cộng
	15.037,92

	 
	 
	 
	100,00
	269,00


Bảng6: Bảng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc lô đất:
	STT
	Ký hiệu
	Số lô
	Diện tích
(m2)
	Tầng cao
(Tầng)
	Mật độ xây dựng
(%)
	Hệ số SDĐ
	Tỷ lệ
 (%)
	Dân số
(ng)      

	A. Vị trí 1: Thôn Én Giang

	I
	Đất ở kiểu chia lô (LK)
	37,00
	4.370,70
	2-:-5
	69-:-88
	4,00
	49,65
	146,00

	1
	Đất ở kiểu chia lô LK1
	12,00
	1.416,70
	2-:-5
	85-:-88
	4,00
	16,09
	47,00

	1.1
	LK1-01
	1,00
	128,70
	2-:-5
	85
	4,00
	
	

	1.2
	LK1-02-:-LK1-11
	10,00
	1.175,00
	2-:-5
	87
	4,00
	
	

	1.3
	LK1-12
	1,00
	113,00
	2-:-5
	88
	4,00
	
	

	2
	Đất ở kiểu chia lô LK2
	15,00
	1.854,00
	2-:-5
	69-:-88
	4,00
	21,06
	62,00

	2.1
	LK2-01
	1,00
	113,00
	2-:-5
	88
	4,00
	
	

	2.2
	LK2-02-:-LK2-14
	13,00
	1.527,50
	2-:-5
	87
	4,00
	
	

	2.3
	LK2-15
	1,00
	213,50
	2-:-5
	69
	4,00
	
	

	3
	Đất ở kiểu chia lô LK3
	10,00
	1.100,00
	2-:-5
	88
	4,00
	12,50
	37,00

	3.1
	LK3-01-:-LK3-10
	10,00
	1.100,00
	2-:-5
	88
	4,00
	
	

	II
	Đất dự trữ phát triển (DTPT)
	
	293,90
	
	
	
	3,34
	

	1.1
	DTPT-1
	1,00
	53,50
	
	
	
	
	

	1.2
	DTPT-2
	1,00
	240,40
	
	
	
	
	

	III
	Đất giao thông, HTKT khác (GT-HTKT)
	
	4.138,83
	
	
	
	47,01
	

	 
	Tổng (I+II+III)
	37,00
	8.803,43
	
	
	
	100,0
	146,0

	B. Vị trí 2: Thôn Bình Danh

	I
	Đất ở kiểu chia lô (LK)
	10,00
	1.528,10
	2-:-5
	75-:-81
	4,00
	62,34
	51,00

	1
	Đất ở kiểu chia lô LK4
	2,00
	348,00
	2-:-5
	75
	4,00
	14,20
	12,00

	1.1
	LK4-01-:-LK4-02
	2,00
	348,00
	2-:-5
	75
	4,00
	
	

	2
	Đất ở kiểu chia lô LK5
	8,00
	1.180,10
	2-:-5
	77-:-81
	4,00
	48,14
	39,00

	2.1
	LK5-01-:-LK5-07
	7,00
	1.015,00
	2-:-5
	81
	4,00
	
	

	2.2
	LK5-08
	1,00
	165,10
	2-:-5
	77
	4,00
	
	

	II
	Đất giao thông, HTKT khác (GT-HTKT)
	
	923,27
	
	
	
	37,66
	

	 
	Tổng (I+II)
	10,00
	2.451,37
	
	
	
	100,0
	51,00

	C. Vị trí 3: Thôn Hợp Lực

	I
	Đất ở kiểu chia lô (LK)
	12,00
	1.647,50
	2-:-5
	80-:-86
	4,00
	54,82
	55,00

	1
	Đất ở kiểu chia lô LK6
	12,00
	1.647,50
	2-:-5
	80-:-86
	4,00
	54,82
	55,00

	1.1
	LK6-01
	1,00
	135,40
	2-:-5
	83
	4,00
	
	

	1.2
	LK6-02
	1,00
	129,70
	2-:-5
	84
	4,00
	
	

	1.3
	LK6-03-:-LK6-07
	5,00
	750,00
	2-:-5
	80
	4,00
	
	

	1.4
	LK6-08
	1,00
	133,90
	2-:-5
	83
	4,00
	
	

	1.5
	LK6-09
	1,00
	130,00
	2-:-5
	84
	4,00
	
	

	1.6
	LK6-10
	1,00
	126,20
	2-:-5
	85
	4,00
	
	

	1.7
	LK6-11
	1,00
	122,40
	2-:-5
	86
	4,00
	
	

	1.8
	LK6-12
	1,00
	119,90
	2-:-5
	86
	4,00
	
	

	II
	Đất giao thông, HTKT khác (GT-HTKT)
	
	1.357,86
	
	
	
	45,18
	

	 
	Tổng (I+II)
	12,00
	3.005,36
	
	
	
	100,0
	55,00

	D. Vị trí 4: Thôn Linh Hưng

	I
	Đất ở kiểu chia lô (LK)
	4,00
	503,40
	2-:-5
	82-:-87
	4,00
	64,72
	17,00

	1
	Đất ở kiểu chia lô LK7
	4,00
	503,40
	2-:-5
	82-:-87
	4,00
	64,72
	17,00

	1.1
	LK7-01
	1,00
	130,10
	2-:-5
	84
	4,00
	
	

	1.2
	LK7-02
	1,00
	117,40
	2-:-5
	87
	4,00
	
	

	1.3
	LK7-03
	1,00
	115,50
	2-:-5
	87
	4,00
	
	

	1.4
	LK7-04
	1,00
	140,40
	2-:-5
	82
	4,00
	
	

	II
	Đất giao thông, HTKT khác (GT-HTKT)
	
	274,36
	
	
	
	35,28
	

	 
	Tổng (I+II)
	4,00
	777,76
	
	
	
	100,0
	17,00

	Tổng (A+B+C+D)
	63,00
	15.037,92
	
	
	
	
	269,00


CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
I. Cơ cấu tổ chức không gian.
1.1.Nguyên tắc tổ chức không gian.
Khu dân cư xen cư, xã Quảng Hợp tuân thủ quy hoạch chi tiết và các quy hoạch có liên quan, thiết kế cơ sở hạ tầng đồng bộ, phân khu chức năng hợp lý và  có tầm nhìn cho giai đoạn sau.

Khai thác tối đa quỹ đất thuận lợi.
Khai thác triệt để lợi thế về địa hình, cảnh quan khu vực tạo nên hình ảnh đặc trưng cho khu quy hoạch.
1.2.Giải pháp phân bố quỹ đất theo chức năng và cơ cấu tổ chức không gian.
Phân khu chức năng rõ ràng, có các chỉ  tiêu quy hoạch hợp lý, đảm bảo mối liên hệ phân khu, phù hợp yêu cầu quy hoạch chung của khu vực.
1.3.Các yêu cầu về kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật,vệ sinh môi trường.
 a. Các yêu cầu về kiến trúc.
Màu sắc công trình hài hòa, tươi sáng thống nhất theo từng cụm công trình. Phù hợp với khí hậu, môi trường,  không gian và cảnh quan trong khu vực.

 b. Yêu cầu về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Các công trình hạ tầng kỹ thuật phải tạo thành một hệ thống nhất không những trong nội bộ khu quy hoạch mà còn thống nhất với các hệ thống bên ngoài.
Đồng thời hệ thống này còn khắc phục , bổ sung cho các thiếu hụt và bất cập của các khu vực bên cạnh.

 c. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.
Khu quy hoạch mới phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đền vệ sinh môi trường hiện có của khu dân cư. Mặt khác khi quy hoạch khu mới phải tính toán đến phương án khắc phục và giải quyết các vấn đề còn tồn tại về vệ sinh môi trường cho các khu vực lân cận.
II. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:

Về tổng thể, không gian kiến trúc khu vực lập quy hoạch được bố cục theo hình thái mạng lưới ô bàn cờ (đường giao thông vuông góc với các tuyến giao thông chính). Cụ thể như sau:

- Các nhóm nhà ở được bố trí dàn trải trên toàn bộ khu vực lập quy hoạch, bám theo các trục giao thông nội khu. Các khu nhà ở liền kề được bố trí thành các block nhà có chiều dài phù hợp bố trí quãng ngắt cho việc phòng cháy chữa cháy. Việc quy hoạch sẽ giới hạn chiều cao tối đa và chiều cao tầng 1 nhằm đảm bảo khu phố vẫn có sự ngăn nắp trong quá trình hình thành.

- Các tiện ích công cộng ( nhà văn hóa, cây xanh …..), khu vực lập quy hoạch được sử dụng chung các công trình công cộng của khu dân cư hiện trạng.

CHƯƠNG V: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
I) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
1.1. Quy hoạch giao thông.
a. Nguyên tắc chung.
Mạng lưới giao thông khu vực quy hoạch bị khống chế bởi các tuyến đường giao thông trong địa bàn xã Quảng Hợp.

b. Phân loại và phân cấp đường trong khu vực quy hoạch.
Đường trong khu quy hoạch là đường nhựa nối liền các khu đất quy hoạch chia lô.

c. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống giao thông.
* Tim đường.
Tim các tuyến đường được xác định tại các nút giao và các đỉnh đường cong theo hệ toạ độ nhà nước (Chi tiết xem bản vẽ).

Trong khu vực nghiên cứu thiết kế 8 tuyến đường có chiều dài L= 541,18m Trong đó:


Tuyến số 1( mặt cắt 1-1) có chiều dài L1= 32,89m.
Tuyến số 2( mặt cắt 1-1) có chiều dài L2= 34,32m.
Tuyến số 3( mặt cắt 1-1) có chiều dài L3= 185,66m.

Tuyến số 4( mặt cắt 1-1) có chiều dài L4= 80,23m.
Tuyến số 5( mặt cắt 2-2) có chiều dài L5= 66,48m.

Tuyến số 6( mặt cắt 3-3) có chiều dài L6= 47,99m.

Tuyến số 7( mặt cắt 1-1) có chiều dài L7= 77,48m.

Tuyến số 8( mặt cắt 2-2) có chiều dài L8= 16,13m.


* Mặt cắt ngang.
- Mặt cắt 1-1:

+ Lộ giới : 17,50m.

+ Lòng đường xe chạy: 2x3,75 =7,50m.

+ Vỉa hè: 2x5,0= 10,0m.
- Mặt cắt 2-2:

+ Lộ giới : 15,50m.

+ Lòng đường xe chạy: 2x2,75 =5,50m.

+ Vỉa hè: 2x5,0= 10,0m.

- Mặt cắt 3-3:

+ Lộ giới : 11,50m.

+ Lòng đường xe chạy: 2x2,75 =5,50m.

+ Vỉa hè: 2x3,0= 6,0m.

* Chỉ giới xây dựng.
Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép sử dụng làm nơi xây dựng các công trình.

* Độ dốc ngang đường.

Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ dốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè là 1,5%.

* Độ dốc dọc.

Độ dốc dọc đường thiết kế đảm bảo cho việc đi lại an toàn và thoát nước mặt tốt chỉ số áp dụng 0,01> itk > 0,0002. 

Bảng 7: Bảng thống kê khối lượng giao thông
	STT
	Tên tuyến
	Loại mặt cắt
	Điểm
	Chiều dài (m)
	Bề rộng đường (m)

	
	
	
	Đầu
	Cuối
	
	Mặt đường
	Vỉa hè
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến số 1
	Mặt cắt 1-1
	N1
	N2
	32,89
	2x3,75
	2x5,0
	17,50
	

	2
	Tuyến số 2
	Mặt cắt 1-1
	N3
	N4
	34,32
	2x3,75
	2x5,0
	17,50
	

	3
	Tuyến số 3
	Mặt cắt 1-1
	N2
	N6
	185,66
	2x3,75
	2x5,0
	17,50
	

	4
	Tuyến số 4
	Mặt cắt 1-1
	N5
	N7
	80,23
	2x3,75
	2x5,0
	17,50
	

	5
	Tuyến số 5
	Mặt cắt 2-2
	N8
	N9
	66,48
	2x2,75
	2x5,0
	15,50
	

	6
	Tuyến số 6
	Mặt cắt 3-3
	N10
	N11
	47,99
	2x2,75
	2x3,0
	11,50
	

	7
	Tuyến số 7
	Mặt cắt 1-1
	N11
	N12
	77,48
	2x3,75
	2x5,0
	17,50
	

	8
	Tuyến số 8
	Mặt cắt 2-2
	N13
	N14
	16,13
	2x2,75
	2x5,0
	15,50
	


1.2. Quy hoạch san nền.
a. Nguyên tắc thiết kế.
Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sạt lở, thoát nước mặt thuận lợi.

Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng.

Kinh phí đầu tư cho công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng thấp nhất.

Lựa chọn cao độ xây dựng toàn khu quy hoạch phù hợp và đảm bảo việc thoát nước mặt theo địa hình tự nhiên.

Địa hình nghiêng dần từ đường giao thông về các mương thoát nước của khu vực, thoát về hệ thống tiêu thoát nước chung của khu vực.

b. Giải pháp thiết kế san nền.
Cao độ san nền được khống chế bám sát theo cao độ của các tuyến đường hiện trạng.

Khu đất lập quy hoạch có cao độ san nền trung bình +(2,25-:-4,81) độ dốc san nền 0,05%.

Giải pháp thiết kế:

+ Cao độ thiết kế san nền được lựa chọn bảo đảm yêu cầu thoát nước của công trình đồng thời khối lượng san nền là ít nhất.

+ Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với độ chênh lệch cao giữa hai đường đồng mức h = 0,01m bảo đảm cho mái dốc của nền có độ dốc i ≥ 0,05%.

+ Cao độ san nền được thiết kế nội suy trên cơ sở đường đồng mức thiết kế san nền. Cao độ tự nhiên được nội suy trên cơ sở cao độ hiện trạng địa hình theo bản vẽ đo đạc hiện trạng địa hình.

c. Tính toán khối lượng san nền.
Khối lượng san nền được tính theo công thức: V=HtbxF

Trong đó:     


      V: Khối lượng ô lưới (m3)


      HTB: Cao độ thi công trung bình (m)


      F: Diện tích ô lưới (m2)

Tổng khối lượng đắp: 9.238,99 m3.
Bảng 8: Bảng tổng hợp khối lượng san nền

	Tên lô
	Diện tích(m2)
	Htb (m)
	Khối lượng(m2)

	
	Đắp nền
	Đào nền
	
	Đắp nền
	Đào nền

	Lô 1
	1476,01
	-
	1,18
	1741,69
	-

	Lô 2
	2094,42
	-
	1,33
	2785,58
	-

	Lô 3
	1174,44
	-
	1,04
	1221,42
	-

	Lô 4
	1760,16
	-
	0,66
	1161,71
	-

	Lô 5
	1667,96
	-
	1,07
	1784,72
	-

	Lô 6
	503,59
	-
	1,08
	543,88
	-

	Tổng
	8676,58
	-
	1,06
	9238,99
	-


1.3. Quy hoạch cấp nước.

 Vị trí lấy nước được đấu nối với đường ống cấp nước quy hoạch chung đặt trên vỉa hè.

Nhu cầu dùng nước cho khu dân cư làm tròn: Q=24,20m3/ngày.đêm; 
Trong đó:  
+ Nước dành cho khu dân cư là : Q1=21,52m3/ngày.đêm.


+ Nước dành cho công trình công cộng là: Q2=2,68m3/ngày.đêm.


Giải pháp mạng lưới được chọn là mạng cụt hình tia cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, cứu hoả và mọi nhu cầu khác.

Bảng 9: Bảng thống kê khối lượng cấp nước

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường ống HDPE D50
	m
	366,76

	2
	Đường ống HDPE D110
	m
	93,40

	3
	Họng cứu hỏa D110
	Cái
	1,00

	4
	Hố van quản lý
	Cái
	4,00


1.4. Quy hoạch thoát nước mưa.

Sử dụng hệ thống thoát nước mưa chảy riêng.

Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến cống thoát nước là ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.
Nước mưa được thu vào hệ thống cống thoát nước chạy dọc các tuyến đường, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực quy hoạch.

Mạng lưới thoát nước trong khu vực lập dự án: loại cống thoát nước tiết diện D600; chạy dọc theo các tuyến đường trong khu đất quy hoạch.

Hệ thống cống thoát nước được thiết kế với độ dốc i ≥ 1/D.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, kết cấu dùng bằng BTCT. Trên hệ thống thoát nước có các công trình kỹ thuật như hố ga thu nước mưa...v.v  theo quy định hiện hành.
Hoàn trả kênh mương thủy lợi bằng hệ thống rãnh B500 kết cấu bê tông xi măng, độ dốc đảm bảo nước tự chảy.
Bảng 10: Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Cống D600
	m
	159,00

	2
	Ga thu thăm kết hợp
	m
	7,00

	3
	Cửa xả
	cái
	1,00

	4
	Mương hoàn trả KT B500
	m
	79,00

	5
	Cửa xả
	m
	1,00


1.5. Quy hoạch cấp điện.
 1.5.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng.
Tiêu chuẩn TCXDVN 333-2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.
Đèn điện chiếu sáng yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 5828-1994.

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006-2010 có xét tới 2015 đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt.
Quy phạm trang thiết bị điện do Bộ công nghiệp 11 TCN-20-2006 “Trang bị phân phối và trạm biến áp”.
Quy phạm trang thiết bị điện do Bộ công nghiệp 11 TCN-19-2006 “hệ thống đường dẫn điện”.
Tiêu chuẩn TCVN 4086-1985 “Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng”.
Tiêu chuẩn: 4756-1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện”.
1.5.2. Giải pháp cấp điện.
a) Nguồn cung cấp điện.
Nguồn điện cấp cho khu dân cư mới được đấu nối với TBA Quảng Hợp 3 (100KVA – 10(22)0,4KV).

b) Trạm biến áp.
Công suất trạm biến áp được tính theo công thức:

[image: image5.png]P e



 (KVA)

Trong đó

P: Tổng phụ tải điện (kw)

kđt: Hệ số đồng thời chọn kđt: 0,80

kdp: Hệ số dự phòng chọn kdp: 1,10

Hệ số công suất cos Ø 0,85

S: Công suất máy biến áp (KVA)

- Sử dụng trạm biến áp Quảng Hợp 3 hiện đang cung cấp nguồn điện cho khu dân cư hiện trạng.
c. Lưới điện.
Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV cấp điện cho toàn bộ khu dân cư mới. Tuyến điện này được thiết kế đi ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn khi vận hành. Dây dẫn dùng dây cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC. Đấu nối với lưới điện trung thế trong khu vực thông qua trạm biến áp được đầu tư xây mới cho toàn bộ khu quy hoạch.

1.5.3. Hệ thống điện chiếu sáng
Hệ thống điện chiếu sáng của khu vực quy hoạch được thiết kế đi ngầm dưới vỉa hè. Nguồn cấp cho hệ thống bóng cao áp chiếu sáng đường giao thông được cấp trực tiếp từ đường dây hạ thế 0,4Kv, đèn chiếu sáng dùng đèn 500w–4000v. Khoảng cách trung bình giữa các cột là 30-40m. Hệ thống điện chiếu sáng được bố trí 1 bên của đường giao thông. Đóng cắt hệ thống chiếu sáng đường giao thông bằng tủ điều khiển chiếu sáng tự động đóng cắt theo thời gian đặt tại vị trí đấu nối của đường dây hạ thế 0,4KV và mạng lưới điện chung của khu vực.
Bảng 11: Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện sinh hoạt
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tủ điện phân phối hạ áp
	Tủ
	5,00

	2
	Cáp ngầm hạ áp Cu/ Xple/Dsta/Pvc (3x35+1x25mm2)-0.4KV
	m
	185,56

	3
	Ống thép bảo vệ cáp
	m
	8,00


Bảng 12: Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện chiếu sáng

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tủ điện phân phối chiếu sáng
	Tủ
	1,00

	2
	Cáp ngầm chiếu sáng Cu/ Xple/Dsta/Pvc (4x16mm2)-0.4KV
	m
	145,41

	3
	Đèn đường chiếu sáng(Hcột = 7m)
	Bộ
	6,00


1.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường.
1.6.1. Căn cứ thiết kế.
QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.
QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
TCVN 7222:2002 Yêu cầu chung về môi trường đối với các Trạm xử lý nước thải tập trung.

1.6.2. Nhu cầu thoát nước thải.
Lượng nước thải sinh hoạt trong khu vực quy hoạch lấy bằng 80% lượng cấp nước sinh hoạt. Nhu cầu thoát nước thải sinh hoạt khu vực quy hoạch như sau: Q thoát nước thải sinh hoạt =  Q cấp nước sinh hoạt x 80% = 14,40 m3/ngđ x 80% = 11,52m3/ngđ.
1.6.3. Nguyên tắc thiết kế.
Sử dụng hệ thống thoát nước riêng.
Tận dụng tối đa địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy, tránh đào đắp nhiều, tránh đặt nhiều trạm bơm lãng phí.
Mạng lưới thoát nước đặt thật hợp lý để tổng chiều dài của đoạn cống là ngắn nhất, đảm bảo tránh nước chảy vòng, tránh đặt cống sâu.
Hạn chế tới mức tối thiểu cống chui qua sông, cầu phà, đường giao thông, đê đập và các công trình ngầm.
1.6.4. Mạng lưới thoát nước thải.
Mạng lưới thoát nước thải sử dụng hệ thống mạng lưới riêng.
Hệ thống giếng thăm được bố trí trên mạng lưới đường cống thoát nước với khoảng cách từ 20-40m.
Nước thải được thu gom vào các tuyến cống D300, sau đó được thu gom về bể xử lý nước thải của khu quy hoạch trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

  1.6.5. Vệ sinh môi trường.
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cần được tổ chức thu gom, phân loại tại nguồn và đổ rác đúng theo quy định. Những chất thải có khả năng tái chế như kim loại, nhựa, giấy, thủy tinh... được người dân tự phân loại, thu gom, mua bán với các cơ sở tái chế. Còn các chất thải như thức ăn thừa, rau, củ, quả ... người dân tái chế, tái sử dụng ngay tại gia đình làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. 

- Tại các điểm thu gom rác đặt các thùng rác có thể tích từ 1m3 đến 2m3, bán kính phục vụ khoảng 200m đến 250m. Hằng ngày xe ô tô của công ty TNHH Vê sinh môi trường Thanh Hóa vận chuyển số rác trên đến bãi xử lý theo quy định.
CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I) Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.
1.1.Tình hình hiện trạng môi trường khu vực.
Khu đất hiện nay thuộc khu dân cư thôn 6 xã Quảng Hợp Huyện Quảng Xương. Gần biển không khí trong lành và khu dân cư có lối phát triển tốt, không bị ô nhiễm cả bề mặt đất đai, nguồn nước ngầm.
Với những vấn đề nêu trên, hiện nay vấn đề môi trường tại khu quy hoạch chưa có vấn đề gì lớn.
1.2.Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án.

 a. Tác động đến môi trường trong quá trình xây dựng.
 Trong quá trình xây dựng, cả công trình kiến trúc và công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Tuy nhiên ảnh hưởng do các tác động này chỉ ở mức độ nhẹ, có thể giảm thiểu trong quá trình phát triển đô thị sẽ diễn ra  các hoạt động chủ yếu sau:


+ Thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng.


+ Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện , đường, cấp thoát nước và các công trình kiến trúc trên đất.


Ô nhiễm không khí :

+ Nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu từ các nguồn sau:
Hoạt động của các phương tiện giao thông thải ra khí độc hại từ việc đốt cháy nhiên liệu, nguyên liệu như  xăng, dầu , than..., các chất thải ô nhiễm không khí chủ yếu là CO2, NO2,XxHY... bụi cát, đất đá rơi vãi và phát sinh do xe cộ vận động cũng là nguồn gây ô nhiễm.

Từ lượng xăng dầu tiêu thụ của phương tiện giai thông người ta cũng có thể tính ra nguồn ô nhiễm trong khói thải ra dựa vào chỉ số ô nhiễm.

Nguồn ô nhiễm gây ra trong không khí do con người sinh hoạt cảu con người chủ yếu từ các công trường đang thi công, sinh hoạt thường ngày của con người như bếp đun than, củi, ga, dầu.... gây ra các chất thải chủ yếu như SO2, CO2,CO....tuy nhiên các nguồn ô nhiễm này cũng không lớn và  chủ yếu là gây ra ô nhiễm cục bộ do tác động xây dựng rải rác trong toàn khu đô thị.

Ô nhiễm do tiếng ồn:


Tiếng ồn do hoạt động cảu động cơ xe, của ống khói, tiếng phanh xe, đóng mở xe, do va chạm hoặc hoạt động của xe qua lại.Tiếng ồn loại này có mức độ ồn từ 75 đến 95 dB.

Tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng thường gây ra nhiều và có tác động xấu hơn so với các loại tiếng ồn như búa, máy hoạt động, máy trộn bê tông.
Nguồn gây ô nhiễm do các hoạt động của các loại máy móc,đốt nhiên liệu, ăn uống sinh hoạt của con người.


Dự báo tác động của ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nhiệt.


Các nguồn ô nhiễm tùy mức độ nhiều hay ít đều gây tác động không tốt đối với sức khỏe của con người, động thực vật xung quanh.
Các chất khí CO2, SO2, NO2 khi có nồng độ cao đều có tác dộng xấu đến gệ hô hấp, hệ tiêu hóa........


Dự báo tác động của ô nhiễm môi trường đất.

Chất lượng đất về cơ bản không bị thay đổi. Tài nguyên đất bị chiếm dụng cho mục đích xây dựng và nhu cầu sinh hoạt của con người. Các tác động đến môi trường đất chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, không để lại hậu quả lâu dài.

Tác động tới môi trường xã hội.

Cần phải tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được sự cần thiết phải lập, thực hiện và quản lý xây dựng theo quy hoạch nhằm thúc đầy quá trình phát triến khu dân cư, tạo tiền đề cho sự phát triển nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân trong khu vực.

1.3. Dự báo thay đổi môi trường khi quy hoạch đi vào hoạt động.

a. Các tác động tích cực về kinh tế xã hội và môi trường.

Đây là khu vực có vị trí thuận lợi cho giao thông, gần đường quốc lộ và các điểm dân cư tập trung, khi quy hoạch xây dựng khu dân cư hoàn thành sẽ đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và xã hội tốt, đảm bảo cuộc sống tiện nghi của người dân, và môi trường sống ngày càng được cải thiện.
b. Tác động tiêu cực.
Ô nhiễm không khí.


Khi quy hoạc đi vào hoạt động, ô nhiễm không khí gây ra bởi các nguồn sau:


+Khu quy hoạch nằm trong khu vực tập trung dân cư. Gần đường quốc lộ sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, tiếng ồn và môi trường đất.


+Hoạt động do đốt cháy các loại chất đốt, khói bụi do con người và các phương tiện giao thông thải ra sẽ có tác động không tốt đến môi trường sống xung quanh khu quy hoạch.


+Các chất độc hại thải ra, ngoài các khí đốt như trên còn các loại khí độc hại khác như NH3, H2S, metan .v.v. phát xinh từ nguồn chất thải và phân hủy chất hũy cơ.

Nước thải.

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt có thể mang theo một số loại rác thải, chất bẩn, tuy nhiên loại nước này được coi là nước sạch, có thể chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực quy hoạch.


-Nước thải sinh hoạt từ khu dân cư. Dịch vụ thương mại có các loại chất bẩn chủ yếu như sau: Chất lơ lửng, khoảng 40-55g/người/ngđ, NOS5 của nước đã lắng khoảng 25-30g/người/ngđ, NOSht của nước đã lắng khoảng 30-35g/người/ngđ.

Các chất Nitrogen tổng hợp P-PO, ClO... trong nước thải còn kèm chất rắn, chất vô cơ, dầu mỡ, kiềm, Nitơ, Phốt-pho, vi trùng, vi khuẩn, giun sán.

Những chất này có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường.


Nước thải nếu không được xử lý, rác thải nếu không được thu gom và xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ô nhiễm nguồn nước, thậm chí ô nhiễm cả khu dân cư. Nếu nước thải được xả bừa bãi, rác thải không được chôn lấp và xử lý không kỹ có thể gây ô nhiễm cả nguồn nước ngầm của khu vực, do đó có thể là nguồn phát sinh và lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến con người và cảnh quan khu vực.

   1.4. Các biện pháp khống chế, bảo vệ và giảm thiểu những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường.

a. Giải phóng mặt bằng.

Diện tích đất quy hoạch đã được phân khu riêng biệt, không ảnh hưởng đến diện tích đất ở của người dân.

b. Giai đoạn xây dựng quy hoạch:

- Lập quy hoạch và phân đợt xây dựng cùng với việc bố trí nhân lực hợp lý, giải phóng mặt bằng đến đâu thi công xây dựng ngay đến đó, thi công xây dựng gắn liền với hoàn thiện công  trình , làm đâu gọn đó, sớm đưa công trình vào sử dụng hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.


- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các công trình thi công, xây lắp đến mức tối đa.

- Sử dụng các phương tiện vận tải, cơ giới có chỉ số kỹ thuật cao, đạt tiêu chuẩn quy định của cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường.

- Tổ chức thi công hợp lý, có các biện pháp bảo vệ, an toàn lao động bảo vệ sưc khỏe con người và vệ sinh môi trường.


- Thi công theo đúng quy trình xây dựng ngầm làm trước, phần nổi làm sau, công trình hạ tầng kỹ thuật chính làm trước, công trình kiến trúc làm sau.

c. Giai đoạn khi khu quy hoạch đi vào sử dụng:

- Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí:

+ Cùng với việc giải quyết vấn đề chung cần có biện pháp kiểm soát các phương tiện giao thông. Không sử dụng các nhiên liệu xả ra không khí các chất độc hại nguy hiểm, quy định mức xả cho phép các chất độc hại của phương tiện.


+ Khuyến khích dân cư sử dụng nhiên liệu sạch như ga, điện..., hạn chế việc sử dụng các nhiên liệu than củi, hoặc sử dụng các loại bếp cải tiến, giảm thiếu nước thải, khói và khí độc ra môi trường.


+ Xây dựng hệ thống thoát nước kín, các chất thải rắn được đựng trong thùng rác, được tập hợp và thu gom tại các điểm tập trung rác thải của đô thị. Hạn chế mùi hôi và khi độc thải ra môi trường không khí.


+ Các tuyến đường, khu tiểu thủ công nghiệp và nhà máy (nếu có) cần bố trí hệ thống cây xanh, tạo không khí trong lành, giảm tiếng ồn, hạn chế bụi xả ra khu dân cư.

-Xử lý nước thải và chất rắn:


Nước thải phải được xử lý tại các bể lắng cặn, bể tự hoại của nhà dân khi đạt đủ tiêu chuẩn mới được thải ra hệ thống cống thoát nước chung của khu vực. Chất thải rắn được thu gom, chuyển đi bằng các xe chuyên dùng của khu vực để xử lý và chôn lấp theo đúng nơi quy định.


- Quản lý và bảo vệ môi trường:


Cần xây dựng những quy định, các chương trình quản lý và bảo vệ môi trường, có thể quan trắc, phòng chống các nguy cơ ô nhiễm làm suy thoái môi trường, có kế hoạch đào tạo và nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường.
II: Kinh phí đầu tư.
2.1. Tổng mức đầu tư

Dự kiến tổng mức đầu tư : 3,5 tỷ đồng.

2.2. Nguồn vốn.


- Từ ngồn vốn đấu giá đất mặt bằng quy hoạch.


- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 Việc quy hoạch Khu dân cư xen cư, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương là hết sức cần thiết và đúng đắn với chủ trương quy hoạch xã Quảng Hợp đến năm 2035.


Đồ án quy hoạch xây dựng đã đáp ứng tốt các yêu cầu của quy đinh hiện hành, tuân thủ theo các đồ án quy hoạch chi tiết có liên quan trong khu vực đầu tư xây dựng.

Đề nghị các cơ quan có chức năng xem xét, phê duyệt đồ án quy hoạch để công trình có thể sớm triển khai và đi vào xây dựng.


Trong những năm tới đề nghị đầu tư trên xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng để người dân sớm xây dựng các khu dân cư và đi vào sinh hoạt.
	
	 Thanh Hóa,  ngày      tháng     năm 2024
Thuyết minh
Lữ Trọng Thìn
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